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Câu 1: (2 điểm)

Em phải làm gì để xây dựng trường, lớp xanh- sạch- đẹp?

Câu 2: (4 điểm) 
a/ Thế nào là sống hòa nhập? Em phải làm gì để sống hòa nhập?

b/ Hợp tác là gì? Hợp tác dựa trên những nguyên tắc nào?

Câu 3: (4 điểm)
Em phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
-  Hết  -
Họ tên HS: ....................................................

Số báo danh:............................ Lớp:……....
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN GDCD _ KHỐI 10

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Em phải làm gì để xây dựng trường, lớp xanh- sạch- đẹp?
	2

	
	HS nêu các việc làm để xây dựng trường, lớp xanh- sạch- đẹp:

- Phải bảo vệ và chăm sóc cây xanh, không bẻ cành, hái hoa.

- Không vứt rác bừa bãi ở trong ngăn bàn, trong lớp học, ngoài sân trường, ngoài cổng trường đặc biệt là ở các bồn hoa cây cảnh. Hàng ngày, hàng tuần phải vệ sinh sạch sẽ lớp học và sân trường.

· Có ý thức giữ gìn khu vệ sinh chung.

· Cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn nước sạch.

· Đẹp trong cách ăn mặc, trong từng hành động, cử chỉ, lời ăn tiếng nói, không có những lời nói thô tục, những hành vi vô lễ, mất lịch sự với thầy cô, bạn bè; không trèo, chạy nhảy trên  bàn ghế, bồn hoa, cây cảnh, không vẽ bậy lên tường, lên bàn ghế….
	0.5

0.5

1.0

	2
	a/ Thế nào là sống hòa nhập? Em phải làm gì để sống hòa nhập?

b/ Hợp tác là gì? Hợp tác dựa trên những nguyên tắc nào?
	4

	
	a/ - Sống hoà nhập là sống gần gũi, chan hoà với mọi người, không gây mâu thuẫn bất hòa với người khác, có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng

- Làm thế nào để sống hòa nhập:

+ Sống gần gũi, chan hoà, vui vẻ; tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ mọi người xung quanh; không xa lánh người khác.

+ Không kết bè kết phái gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác

+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức đồng thời vận động bạn bè và mọi người cùng tham gia.
	1.0

1.25



	
	- Hợp tác là cùng chung sức, làm việc, giúp đỡ nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

· Nguyên tắc:

+ Bình đẳng, 

+ Tự nguyện,

+ Các bên cùng có lợi,

+  không xâm phạm đến lợi ich của người khác.
	0.5

1.25

	3
	Em phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
	4

	
	Trách nhiệm xây dựng Tổ quốc

· Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động, sống có mục đích, động cơ đúng đắn: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” và phục vụ cho sự  nghiệp xây dựng đất nước

· Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội, biết đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hóa – đạo đức truyền thống của dân tộc 
· Chúng ta cần quan tâm đến đời sống chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện

· Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, bảo vệ môi trường…

· Phê phán các hành vi đi ngược lại với lợi ích của dân tộc.

Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc

· Trung thành với chế độ XHCN, với Tổ quốc Việt Nam. Cảnh giác với âm mưu của kẻ thù, phê phán, đấu tranh với mọi thủ đoạn phá rối an ninh chính trị.

· Tích cực học tập, rèn luyện sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe.

· Tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

· Vận động bạn bè, người thân cùng thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

· Tích cực tham gia hoạt động an ninh ở địa phương.
	2.0

2.0




